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	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về lộ trình thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Đồng Nai.
	Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020. Tại khoản 7 Điều 79 quy định “Quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 1 Điều 75 của Luật này phải được thực hiện chậm nhất là ngày 31/12/2024”.

Ngày 26/12/2025, UBND tỉnh (nay là UBND thành phố) đã ban hành Quyết định số 86/2025/QĐ-UBND Quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Theo đó, quy định nội dung về thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn có hiệu lực từ ngày 05/01/2026.

Ngày 31/12/2025, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3432/QĐ-UBND phê duyệt giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mức giá trong quyết định áp dụng đối với chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại.

Luật số 146/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2025 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và Môi trường (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2026). Trong đó, điểm b khoản 24 Điều 1 quy định:

“Sửa đổi. bổ sung khoản 7 Điều 79 như sau:

7. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định lộ trình thực hiện quy định tại khoản 1 điều này và khoản 1 Điều 75 của Luật phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh”.

	2
	Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây viết tắt là tổ chức, cá nhân) có hoạt động liên quan đến phát sinh, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đồng Nai.
	- Đối tượng áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến phát sinh, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đồng Nai.
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	Điều 3. Lộ trình thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Đồng Nai

1. Trong năm 2026, UBND các xã, phường (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã):

a) Ban hành chương trình/kế hoạch/đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

b) Triển khai các mô hình phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn hoạt tại nguồn trên địa bàn. Thực hiện việc thu gom, vận chuyển, tập kết, xử lý, tái chế CTRSH sau phân loại phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

2. Từ tháng 1/2027: 100% các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện phân loại nhóm chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải nguy hại trong sinh hoạt.

3. Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn thành phố thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn phù hợp với công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt của địa phương chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2030.

4. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, khu dinh doanh dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo quy định tại Quyết định số 86/2025/QĐ-UBND ngày 26/12/2025 của UBND thành phố ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

5. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 86/2025/QĐ-UBND ngày 26/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đồng Nai.
	Theo quy định tại các điều 75, điều 76, điều 77, điều 78 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Điều 26 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Điều 5, 6, 6, 7, 8 Quyết định số 86/2025/QĐ-UBND ngày 26/12/2025 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt
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	Điều 4. Tổ chức thực hiện. 

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường

a) Làm đầu mối giúp Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố; đồng thời, hỗ trợ về chuyên môn cho các địa phương trong công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

b) Xây dựng tài liệu tuyên truyền về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đến các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp xã để tổ chức triển khai rộng rãi đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư.

2. Sở Xây dựng

a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện rà soát, định hướng điều chỉnh, cập nhật các cơ sở xử lý, khu xử lý chất thải tập trung đáp ứng được khối lượng chất thải phát sinh trên địa bàn thành phố vào Quy hoạch thành phố Đồng Nai thời kỳ 2020-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

b) Hướng dẫn việc lập, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch xây dựng các khu xử lý; công tác thẩm định thiết kế xây dựng, cấp giấy phép xây dựng, kiểm tra việc đầu tư xây dựng các khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt, trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại các địa bàn theo quy định.

c) Chủ trì, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc bố trí hệ thống các trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại các địa phương, hướng dẫn việc đầu tư xây dựng các trạm trung chuyển đảm bảo đúng quy định, quy chuẩn; Thực hiện thỏa thuận việc bố trí hệ thống các trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trước khi Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt.

3. Sở Tài chính

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã tham mưu UBND thành phố phương án bố trí kinh phí thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn phù hợp với khả năng cân đối ngân sách.

b) Phối hợp với các sở, ngành và địa phương thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư vào lĩnh vực thu gom, tái chế chất thải, các hạng mục xử lý chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại sử dụng nguồn vốn đầu tư công.

4. Công an thành phố

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp xã tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố.

5. Các sở, ban, ngành khác

a) Có trách nhiệm triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị tiên phong, gương mẫu thực hiện nghiêm túc việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; đồng thời tham gia tuyên truyền, vận động gia đình và hộ gia đình, cá nhân nơi cư trú cùng thực hiện.

b) Phối hợp thực hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và thực hiện lồng ghép nội dung về bảo vệ môi trường, thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn qua hoạt động quản lý của đơn vị mình.

c) Bố trí các thiết bị phân loại, thu gom chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại trong cơ quan, đơn vị và phối hợp với đơn vị thu gom chất thải để chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại cho phù hợp.

6. Đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội

a) Tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; triển khai các mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, mô hình tái chế, tái sử dụng chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại.

b) Giám sát việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn của các tổ chức, cá nhân

7. Ủy ban nhân dân cấp xãa) Chịu trách nhiệm về công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, thu gom, vận chuyển, xử lý và quản lý chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại trên địa bàn. Tổ chức triển khai hoạt động về công tác phân loại, thu gom, tập kết, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn; định kỳ tổ chức các hoạt động ra quân làm vệ sinh môi trường; hướng dẫn, tổ chức, kiểm tra các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, giảm thiểu rác thải nhựa và giữ gìn vệ sinh môi trường.

b) Xây dựng, ban hành kế hoạch hoặc phương án phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

c) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cộng đồng tích cực đảm bảo vệ sinh môi trường và nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý chất thải rắn sinh hoạt và giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn; chỉ đạo các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng và triển khai các mô hình có hiệu quả trong phân loại tại nguồn, tái sử dụng và tái chế chất thải rắn sinh hoạt; giảm thiểu, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilông khó phân hủy.

d) Đảm bảo các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật trong thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; khuyến khích xã hội hóa về phân loại, thu gom, vận chuyển và đầu tư xây dựng công trình, dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn.

đ) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng thực hiện thỏa thuận việc bố trí hệ thống các trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trước khi phê duyệt; bố trí kinh phí đầu tư trang thiết bị công cộng phục vụ phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; xây dựng công trình, vận hành hệ thống thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại trên địa bàn.

e) Ủy ban nhân dân cấp xã phải bố trí các điểm thu hồi chất thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn và chịu trách nhiệm quản lý, chuyển giao cho cơ sở xử lý chất thải nguy hại để xử lý theo quy định.

g) Giám sát và tổng hợp các chỉ tiêu về tỷ lệ phân loại, thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn trong năm; định kỳ báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 10 tháng 12 hằng năm để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.
	Theo chức năng nhiệm vu của các cơ quan, đơn vị
Căn cứ Điều 10, 11, 12, 13, 14 Quyết định số 86/2025/QĐ-UBND ngày 26/12/2025 của UBND thành phố Đồng Nai
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	Điều 5. Điều khoản thi hành. 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày … tháng .. năm 2026.

2. Sau ngày 31/12/2030, các cơ quan chức năng sẽ tổ chức kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm theo quy định đối với các hành vi không thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. 

3. Trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định này, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Sở Ban Ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp và Môi trường để nghiên cứu, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
	Quy định về tổ chức thực hiện và thời gian có hiệu lực thi hành Nghị quyết.
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